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BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 

 

1,2,3,7,8-PeCDD      1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxin 

2,3,7,8-TCDD   2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxin 

2,4,5-T  2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid 

2,4-D      2,4,- dichlorophenoxyacetic acid 

bp   Base pair  

DNA   Deoxyribonucleic acid 

LB  Luria - Bertani 

PAH    Polycyclic aromatic hydrocarbon 

PCDDs       Polychlorinated dibenzo-p-dioxins 

PCDFs       Polychlorinated dibenzofurans 

PCR   Polymerase Chain Reaction  

RNA  Ribonucleic acid 

rRNA  Ribosomal ribonucleic acid 

X-gal   5-bromo-4-chloro-3-indodyl- β galactosidase 
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MỞ ĐẦU 

Trong cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tiến hành ở Việt Nam, hơn 100 

triệu lít chất diệt cỏ chứa 2,4,5-T, 2,4-D và 2,3,7,8 TCDD đã được rải xuống hơn 

20% diện tích của miền Nam. Theo công bố của  Stellman và cộng sự  trên tạp 

chí Nature năm 2003 thì 20 chất diệt cỏ khác nhau đã được sử dụng. Chu kỳ bán 

hủy của dioxin và các chất tương tự dioxin rất dài, có khi đến vài chục năm hoặc 

hàng trăm năm [15],[42]. Qua các điều tra nghiên cứu của nhiều cơ quan khoa 

học và công nghệ ở Việt Nam và quốc tế cho thấy, đất của sân bay Đà Nẵng 

và Biên Hòa độ tồn lưu của PCDD, PCDF, 2,4,5-T và 2,4-D vẫn còn cao. 

2,4,5-T, 2,4-D có hàm lượng lên tới hàng vài trăm nghìn đến vài triệu µg/kg 

đất.  Ngoài ra một lượng không nhỏ các chất DCP, TCP và PAH cũng đã 

được xác định trong các mẫu đất tại khu vực bị nhiễm độc. Nghiên cứu áp 

dụng phương pháp sinh học để khử độc tại “điểm nóng” ở Đà Nẵng thu được 

kết quả rất khả quan.  

Tuy nhiên để xử lý các điểm ô nhiễm cục bộ chất diệt cỏ/dioxin với thời 

gian ngắn cần có các công nghệ phân hủy sinh học phù hợp. Hiện nay, phòng 

Công nghệ sinh học môi trường, Viện Công nghệ sinh học đang tiến hành xử 

lý đất ô nhiễm chất diệt cỏ chứa dioxin bằng công nghệ tăng cường sinh học 

trong các bioreactor hiếu khí và kỵ khí. Trong quá trình xử lý, ngoài sự điều 

khiển về điều kiện môi trường như độ ẩm, nhiệt độ thì vai trò của các vi sinh 

vật có trong bioreactor là rất quan trọng. Để tăng hiệu quả và hoàn thiện công 

nghệ cần tăng thêm hiểu biết về đặc điểm vi sinh vật có trong bioreactor, cũng 

như vai trò của các vi sinh vật phân hủy chất độc được bổ sung vào 

bioreactor. Nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn đó, đề tài  “Nghiên cứu khả 

năng phân hủy 2,4,5-T và đặc điểm phân loại của chủng vi khuẩn phân 

lập từ các bioreactor xử lý đất nhiễm chất diệt cỏ/dioxin“ đã được thực 

hiện. 
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Luận án đã thực hiện đƣợc các nội dung nghiên cứu sau đây 

 Làm giầu vi sinh vật từ  các mẫu đất trong bioreactor xử lý đất 

nhiễm chất diệt cỏ/dioxin. 

 Phân lập các chủng vi khuẩn có khả năng phát triển trên 2,4,5-T và 

2,4-D. 

 Nghiên cứu một số đặc điểm của chủng vi khuẩn phân lập được. 

 Phân loại định tên chủng vi khuẩn được chọn lựa. 

 Xác định khả năng sử dụng 2,4,5-T của chủng vi khuẩn nghiên cứu. 

 

Luận án này được thực hiện tại phòng Công nghệ sinh học môi trường, 

Viện Công nghệ sinh học và là một phần đề cấp Viện Khoa học và công nghệ 

Việt Nam: “Nghiên cứu xử lý tẩy độc một số hợp chất hữu cơ chứa clo bằng 

các phương pháp hóa học và sinh học tiên tiến“ do PGS.TS. Đặng Thị Cẩm 

Hà chủ trì. 
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PHẦN 1    TỔNG QUAN 

 

1. Sự ô nhiễm của 2,4,5-T và 2,4-D 

Từ  năm 1961 đến năm 1971 quân đội Mỹ đã rải hơn 100 triệu lít chất diệt 

cỏ xuống nhiều vùng ở miền Trung và Nam Việt Nam [42]. Các chất diệt cỏ 

đã được sử dụng bao gồm: chất da cam, chất trắng, chất xanh lục, chất xanh 

lam, chất tím, chất hồng, các chất này được gọi tên theo mầu đánh dấu trên 

các thùng phuy chứa chúng, mỗi thùng khoảng 250l [42]. Các chất diệt cỏ 

thường là hỗn hợp của hai chất 2,4,5-T (2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid) và 

2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid) với tỷ lệ 50:50 (Bảng 1). Dioxin là 

tạp chất được sinh ra trong quá trình sản xuất 2,4,5-T. Hàm lượng dioxin 

trong các chất diệt cỏ rất khác nhau, ước tính số lượng dioxin chứa trong chất 

diệt cỏ mà Mỹ đã dùng trong chiến tranh Việt Nam từ 170 - 1000 kg [42], [15].  

 

Bảng 1.1. Thành phần hóa học của các chất diệt cỏ quân đội Mỹ đã sử 

dụng trong chiến tranh Việt Nam [42]. 

Tên 

chất 

Thành phần hoá 

chất 

Độ đậm đặc 

tƣơng đƣơng 

Sử dụng 

trong 

trong năm 

Số lƣợng 

ƣớc tính đã 

rải (lít) 

Chất 

hồng 

60% - 40% n-Butyl: 

isobutylester của   

2,4,5-T  

961-1081 g/l 

acid tương 

đương 

1961-1965 503.121; 

413,852 

Chất 

xanh 

lá cây 

n-Butylester của       

2,4,5-T 

Giống như chất 

hồng 

Chưa rõ, 

rải cùng 

thời gian 

với chất 

hồng 

31.026 

Chất 

tím 

50%n-Butylester 

2,4,D 

30% Butylester  

1033 g/l acid 

tương đương 

1962-1965 1.892.773 


